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Tóm tắt
Với sứ mạng của mình, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đóng vai trò là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng co đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp nhằm phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Bài viết này tập trung nghiên cứu mô hình đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. 
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TITLE: Training human resources to meet business needs in the context of The industrial revolution 4.0 at Ly Tu Trong College of Ho Chi Minh City
Summary
With its mission, Ly Tu Trong College plays a role as a training center for high quality human resources, meet the needs of businesses which serve the current construction and development of the country. This paper focuses on human resource training model to meet business needs in the context of The Industrial Revolution 4.0 at Ly Tu Trong College of Ho Chi Minh City today.
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1. Đặt vân đề
Trong sự phát triển của đất nước, các trường đào tạo nghề giữ vị trí rất quan trọng, giáo dục đào tạo cùng với khoa học - công nghệ được xem là “quốc sách hàng đầu”. Tuy nhiên, trên thực tế, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở các trường cao đẳng còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu của sự phát triển kinh tế- xã hội và yêu cầu của cuộc CMCN 4.0. Do vậy, trường Cao đẳng Lý Tự Trong Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương đặt ra vấn đề phải đổi mới căn bản, toàn diện trong giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. 
Một trong những vấn đề mang tính giải pháp thiết thực đối với phát triển giáo dục đào tạo là cần đánh giá đúng nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp hiện nay.  Điều này sẽ góp phần giải quyết bài toán nhiều thách thức giữa phát triển quy mô với đảm bảo chất lượng; giữa đào tạo nhân lực với thị trường lao động; giữa các mặt tích cực và tiêu cực của kinh tế thị trường; giữa tập trung và phân cấp trong quản lý; giữa mô hình đào tạo và chất lượng đội ngũ giảng viên. Chính vì thế, có nhiều vấn đề phải giải quyết, từ mô hình đến hệ thống các loại hình nhà trường; từ quyền tự chủ đến cơ chế quản lý; từ phương thức tuyển sinh đến phương thức đào tạo; từ cách thức tuyển dụng đến sử dụng đội ngũ giảng viên; từ yêu cầu ngày càng cao của xã hội đến số lượng và chất lượng sinh viên… Bài viết này xuất phát từ những nhìn nhận, đánh giá về thực trạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp phục vụ CMCN 4.0 ở Việt Nam hiện nay.
2. Nội dung
2.1. Nguồn nhân lực và nhu cầu doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực trong điều kiện CMCN 4.0 
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, còn gọi là cuộc cách mạng công nghiệp (4.0). Là cuộc cách mạng công nghiệp chưa từng có trong lịch sử của nhân loại. Đó là sự kết hợp của công nghệ trong các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học; với những đột phá về công nghệ, liên quan đến kết nối Internet, điện toán đám mây, in 3D, công nghệ cảm biến, thực tế ảo….. Cuộc cách mạng 4.0 sẽ tác động mạnh mẽ đến tất cả các quốc gia, đến cả hệ thống chính trị, xã hội và kinh tế của toàn bộ thế giới và sẽ làm thay đổi cơ bản cách sống, lối sống, sinh hoạt, làm việc và sản xuất của mọi người trong xã hội. Trong bối cảnh đó, giáo dục đại học Việt Nam cũng chịu tác động không nhỏ của cuộc cách mạng 4.0, khi mà thị trường lao động yêu cầu cao về chất lượng nguồn cung và cầu lao động, cơ cấu lao động, theo đó, các cơ sở giáo dục đào tạo là nơi cung cấp nguồn nhân lực có trình độ phải có những thay đổi lớn.
Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về nguồn nhân lực. Theo Liên Hợp Quốc thì nguồn nhân lực là tất cả những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực và tính sáng tạo của con người có quan hệ tới sự phát triển của mỗi cá nhân và của đất nước [14]. Tổ chức Ngân hàng thế giới (WB) cho rằng: Nguồn nhân lực là toàn bộ vốn con người bao gồm thể lực, trí lực, kỹ năng nghề nghiệp… của mỗi cá nhân [9]. Theo tổ chức lao động quốc tế (ILO): Nguồn nhân lực của một quốc gia là toàn bộ những người trong độ tuổi có khả năng tham gia lao động. Các nhà kinh tế phát triển cho rằng: nguồn nhân lực là một bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động [16, tr.28]. Theo đó, nguồn nhân lực được biểu hiện trên hai mặt: về số lượng đó là tổng số những người trong độ tuổi lao động làm việc theo quy định của Nhà nước và thời gian lao động có thể huy động được từ họ; về chất lượng, đó là sức khoẻ và trình độ chuyên môn, kiến thức và trình độ lành nghề của người lao động. 
Từ quan niệm và cách khai thác của các tác giả, tổ chức có thể hiểu nguồn nhân lực là tổng hợp những con người cụ thể với các yếu tố về thể lực, trí lực, tâm lực, tiềm năng lao động có khả năng tham gia vào quá trình lao động của tổ chức, địa phương, ở mỗi dân tộc, quốc gia trong thể thống nhất hữu cơ năng lực xã hội. Năng lực đó tạo thành kết cấu trong “tổng hòa các mối quan hệ xã hội”.
Trong các yếu tố tham gia vào sự phát triển kinh tế - xã hội thì nguồn nhân lực luôn đóng vai trò quyết định đối với mọi hoạt động kinh tế trong các nguồn lực để phát triển kinh tế. Ở nước ta, khi thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhất là trong thời kỳ CMCN 4.0, Đảng xác định: “Con người luôn là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển” [5, tr.76], “Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển nhanh và bền vững đất nước” [5, tr.41]. Con người thực sự là nguồn lực của mọi nguồn lực, tài nguyên của mọi tài nguyên và là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất, quyết định thành công của sự nghiệp phát triển bền vững ở Việt nam.
Nước ta hiện nay với dân số 97 triệu người, xếp thứ 2 Đông Nam Á, thức 7 châu Á, thứ 13 trên thế giới. Theo Tổng cục Thống kê hiện cả nước có 51.699.000 lao động”[17, tr.676]. Ngân hàng thế giới (WB) đánh giá chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay đạt 3,79 điểm (thang điểm 10), xếp thứ 11 trong số 12 nước ở châu Á tham gia xếp hạng. Chỉ số cạnh tranh nguồn nhân lực Việt Nam đạt 3,39/10 điểm [13]. Thực trạng này cho thấy bài toán về chất lượng nguồn nhân lực vừa là cơ hội vừa là thách thức lớn đối với Việt Nam. Chất lượng và số lượng nguồn nhân lực có khoảng cách khá xa. Để tận dụng được những ưu thế của CMCN 4.0, đòi hỏi cần chủ động và nhanh chóng nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp, phải tăng cường chất lượng đạo tạo đạt hiệu quả cao nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.
Hiện nay, tình trạng phần lớn đội ngũ nguồn nhân lực đã qua đào tạo nghề chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, yếu kém về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng. Từ đó chúng ta nhận thấy đội ngũ nguồn nhân lực vừa yếu lại vừa thiếu, sinh viên ra trường không đáp ứng được yêu cầu của công việc, của các công ty lớn. Đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao như giám đốc, quản lý, chuyên gia… thì hầu như rất hiếm hoi. Nguồn nhân lực hạn chế về trình độ ngoại ngữ, tin học khiến cho các đơn vị tuyển dụng không khai thác hết được nguồn lợi cũng như thế mạnh kinh doanh của mình. Trên thực tế, sau tuyển dụng lao động, các nhà tuyển dụng lại phải đào tạo lại. Đó là bức tranh chân thực đáng buồn về việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng ở các trường cao đẳng với yêu cầu của các nhà tuyển dụng. 
Tựu trung lại, tuy nguồn nhân lực khá dồi dào, nhưng chưa được sự quan tâm đúng mức; chưa được quy hoạch, khai thác; chưa được nâng cấp; chưa được đào tạo đến nơi đến chốn. Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, dẫn đến tình trạng mâu thuẫn giữa lượng và chất. Sự kết hợp, bổ sung, đan xen giữa nguồn nhân lực chưa tốt, còn chia cắt, thiếu sự cộng lực để cùng phối hợp thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhất là yêu cầu CMCN 4.0 hiện nay. Trong khi thực tế, các đơn vị tuyển dụng mong nhận được từ đơn vị đào tạo những sinh viên có đủ những năng lực kiến thức vững vàng về chuyên môn lẫn nghiệp vụ. 
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do sự phân bố không đồng đều trong nội dung khung chương trình giảng dạy giữa lý thuyết và thực hành. Các cơ sở đào tạo chỉ chú trọng vào lý thuyết mà hạn chế về thực hành, hoặc nếu có chăng chú trọng vào thực hành thì sự thực hành ấy cũng lại sắp xếp chưa hợp lý, không khoa học… Với những yêu cầu đặt ra từ phía các đơn vị tuyển dụng như vậy, các đơn vị đào tạo cần phải xem xét để xây dựng nội dung chương trình đào tạo, đồng thời cần tạo điều kiện tối đa cho các sinh viên có cơ hội học tập và rèn luyện tốt hơn để khi các sinh viên ra trường đáp ứng được nhu cầu từ các đơn vị tuyển dụng.
Vì vậy, nhu cầu về nguồn nhân lực của các doanh nghiệp hiện nay ở Việt Nam là biết làm việc, biết sáng tạo và làm việc với hiệu quả cao nhất. Việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các trường đào tạo nghề được khẳng định là nhu cầu sống còn của các doanh nghiệp hiện nay. Trước yêu cầu về nguồn nhân lực trong cách mạng công nghiệp 4.0, nhà trường có mô hình đào tạo chất lượng bền vững và hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp về nguồn nhân lực hiện nay.
2.2. Mô hình đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng trong điều kiện CMCN 4.0
Sự tác động mạnh mẽ của CMCN 4.0, học sinh - sinh viên Việt Nam tiếp tục được học tập và rèn luyện trong môi trường có nhiều thuận lợi. Đời sống kinh tế - văn hóa, xã hội được nâng lên thì các Công ty Phát triển Công nghệ, Viện Nghiên cứu Dữ liệu, Viện Nghiên cứu Công nghệ cao, và các Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Khoa nhà trường thông minh, phát huy sức sáng tạo, chủ động và nhanh chóng tiếp cận với thành tựu của khoa học, kỹ thuật và công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi cao của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế. Để đáp ứng được nhu cầu trên, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng cần có mô hình đào tạo riêng nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra cho sinh viên không những có kiến thức mà còn có kỹ năng, thái độ trong lao động và cuộc sống.
Hiện nay việc học Đại học không còn là xu hướng, điều mà các em thí sinh quan tâm nhất là việc làm sau khi tốt nghiệp. Nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc mở rộng các mối quan hệ doanh nghiệp, công ty nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Đến nay, nhà trường có mối quan hệ gắng kết mật thiết với hơn 900 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đảm bảo 100% sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm ổn định theo đúng ngành nghề nhà trường đào tạo....Để làm được như vậy, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh đã xác định: Giá trị cốt lõi của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh: “Nhân văn - Sáng tạo - Phát triển - Bền vững”.
Nhân văn của trường thể hiện: Mọi thành viên trong trường cư xử với nhau và với các cá nhân, tổ chức khác một cách nhân văn, có thể nói đơn giản là nhân đạo và văn hóa; Trường tạo điều kiện cho mọi thành phần từ tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc đã có việc làm đều có cơ hội tham gia học tập tại trường để đạt được trình độ kỹ sư thực hành, cử nhân cao đẳng; Trong quá trình học tập, khi học sinh sinh viên gặp khó khăn, hoạn nạn đều được hỗ trợ để việc học không bị ảnh hưởng và đạt kết quả tốt nhất; Học sinh sinh viên của trường được xét miễn giảm học phí, có học bổng khuyến học để hỗ trợ trong quá trình học tập và giới thiệu việc làm.
· Sáng tạo: Học sinh sinh viên không chỉ được cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng mà còn khuyến khích sáng tạo và được hướng dẫn để phát triển tư duy sáng tạo trong học tập và làm việc; Cán bộ, giảng viên và nhân viên của Trường được tạo điều kiện tốt nhất để sáng tạo trong quá trình thực thi công việc nhằm đạt hiệu quả cao, hướng đến chất lượng của công việc và chất lượng của cuộc sống tốt nhất.
· Phát triển: Hơn 30 năm hình thành và phát triển, trường đã đạt được một vị thế nhất định trong cơ cấu giáo dục nghề nghiệp của thành phố và cả nước, tạo uy tín cao trong xã hội; Số lượng học sinh tuyển sinh vào Trường ngày càng tăng, chất lượng đầu ra đảm bảo, sinh viên ra trường có việc làm đúng ngành đào tạo và được các doanh nghiệp đánh giá rất cao; Trong tương lai Trường sẽ từng bước phát triển phấn đấu thành Trường chất lượng cao và hội nhập quốc tế.
· Bền vững: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện sứ mạng giáo dục nghề nghiệp, giảng dạy trong môi trường xanh, sạch và đẹp; Hướng tới giáo dục học sinh sinh viên biết cách sống và làm việc theo tiêu chí bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng sạch, giữ cho cuộc sống bền vững mang lại lợi ích chung lâu dài cho các thành viên trong Trường và cho toàn xã hội; Hình thành môi trường giáo dục thông minh trong nhà trường thông minh.
		Để có những sản phẩm đào tạo vừa có “Kiến thức - Kỹ năng - Thái độ”, trong điều kiện hiện tại, nhà trường cũng đã luôn tự chủ và chủ động về quy mô đào tạo, hình thức tuyển sinh, xây dựng chương trình đào tạo, thu chi nguồn tài chính; đã sửa đổi và xây dựng nội dung chương trình đào tạo. Góp phần nâng cao năng lực, trình độ người học. Tạo điều kiện để sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo chung. Trao đổi thông tin về khoa học, công nghệ tiên tiến và nhu cầu về nguồn nhân lực trong thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai. Nhà trường nâng cao được chất lượng đào tạo cũng như tìm được đầu ra phong phú cho người học, từ đó nâng cao uy tín của nhà trường trước những yêu cầu của thị trường lao động đa dạng và đầy biến động. Đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp về thị trường lao động là nguồn lực giúp nhà trường tăng tính tự chủ về nguồn tài chính cũng như cơ sở vật chất. 
		Một nguyên tắc đào tạo tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng là đào tạo người học nhằm “Học để biết - Học để làm - Học để chung sống - Học để khẳng định mình”. Muốn đạt được nguyên tắc trên, nhà trường đã tự mình nâng cao năng lực đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra cho người học có sự tham khảo nhu cầu của thị trường, của các doanh nghiệp. Từ những tham khảo nhu cầu thị trường đó trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đã xây dựng khung chương trình giảng dạy, biên soạn và cải tiến giáo trình sao cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và yêu cầu của từng giai đoạn. Đào tạo kiến thức “học phải đi đôi với hành”, nghĩa là lý thuyết phải gắn liền với thực tiễn, phân bổ và tổ chức chương trình học sao cho phù hợp, thời gian học lý thuyết và thực hành tương đương là 50% và 50%. Đào tạo trình độ ngoại ngữ và tin học vững vàng cho sinh viên, đào tạo kỹ năng giao tiếp, thuyết trình. Để nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường còn ưu tiên tuyển dụng những giảng viên có kinh nghiệm làm việc trong các doanh nghiệp, xây dựng tiêu chuẩn đứng lớp đối với giảng viên như căn cứ vào trình độ chuyên môn, chuyên nghành, kinh nghiệm thực tế trong công tác… Các khoa đào tạo chuyên nghành luôn phải mạnh dạn mời, thỉnh giảng những chuyên gia, chuyên viên, kỹ sư, công nhân lành nghề… từ các doanh nghiệp có kinh nghiệm tham gia, hướng dẫn giảng dạy đối với những môn học đòi hỏi nhiều kỹ năng, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn. Hình thức này giúp cho người học có thể tiếp cận với những kiến thức thực tế trong môi trường công việc. Ngoài ra, nhà trường cũng cần phải cử giảng viên, cán bộ quản lý đến doanh nghiệp trong và ngoài nước học hỏi và bồi dưỡng kinh nghiệm, đây chính là thúc đẩy sự vận động và lưu chuyển người học và người dạy. Đẩy mạnh công tác hợp tác trong nghiên cứu khoa học và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ từ doanh nghiệp phát triển trong và ngoài nước. Đây là hình thức đào tạo cao nhất giữa nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, nhưng thực tế còn diễn ra rất khiêm tốn.
Về phía người học thì nhà trường luôn tạo cơ hội cho việc lựa chọn địa điểm thực tập phù hợp, có cơ hội tìm kiếm học bổng và tiếp cận sớm với các đơn vị tuyển dụng, giúp người học có định hướng tốt hơn và có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm, cọ sát thực tế, thăng tiến trong công việc sau khi tốt nghiệp ra trường và giúp người học có điều kiện vận dụng lý thuyết vào thực hành. Ngoài nội dung môn học trên lớp, trường cũng đã tạo điều kiện cho người học tìm hiểu thêm kiến thức bằng các phương tiện khác nhau như sách vở, báo chí, mạng Internet… Sinh viên cũng cần phải tích lũy một số kỹ năng cơ bản, cần thiết như: Nghệ thuật giao tiếp trước công chúng, Nghệ thuật thuyết phục người nghe, Xử lý các tình huống… Thường xuyên tham gia các diễn đàn, các chương trình, các hội thảo về chuyên ngành giữa nhà trường và doanh nghiệp; tham gia thực tập thực tế đúng chuyên ngành tại các doanh nghiệp nhằm tăng tính cọ sát, trao dồi kinh nghiệm, tiếp cận sớm với doanh nghiệp để tìm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Ngoài ra, có một điều rất quan trọng đó chính là tâm lý người học cần phải ổn định, vững vàng và phải có lòng yêu nghề, nhiệt huyết, có mục tiêu, định hướng rõ ràng trong quá trình học tập. 
Như vậy, trong điều kiện CMCN 4.0 diễn ra mạnh mẽ, để nắm bắt, quản lý và đào tạo được nguồn lao động đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp, nhà trường cần hướng tới những nghiên cứu nhằm quản lý một cách thông minh. Thiết nghĩ, những nghiên cứu ứng dụng nhằm cập nhật thông tin, phân tầng và cảnh báo được thực trạng nhu cầu doanh nghiệp tại Nhà trường với từng đối tác trong đào tạo là cần thiết. Việc nắm bắt, dự đoán nhu cầu của doanh nghiệp liên kết đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, quản lý và dự báo được số lượng, yêu cầu về chất lượng và những giao động nguồn nhân lực trong khoảng thời gian xác định… sẽ giúp các nhà trường đưa ra được chiến lược đào tạo đúng hướng, phù hợp và thỏa mãn được sự kỳ vọng về nguồn lực cho các doanh nghiệp đồng thời thương hiệu và sức hút của Nhà trường theo đó cũng được tăng lên.
3. Kết luận
Khi mà đất nước ta ngày càng phát triển và đang hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới hiện nay thì nhu cầu về lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao, có năng lực sáng tạo, lao động đạt hiệu quả công việc cao tại các doanh nghiệp là yếu tố quan trọng xuất phát từ yêu cầu khách quan dựa trên quy luật kinh tế, quy luật cung cầu của thời đại. Có thể khẳng định rằng việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại nhà trường có một vị trí đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo của nhà trường cho doanh nghiệp, đồng thời là nguồn nhân lực chất lượng đầu vào của doanh nghiệp. Vì vậy nhà trường cần có những mô hình đào tạo và có những tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trong việc đào tạo nguồn nhân lực, là yêu cầu cấp bách, là nhiệm vụ có tính bắt buộc, là đòi hỏi của các doanh nghiệp trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay./.
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